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DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ THI NĂNG KHIẾU
TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON, ĐỢT 2 NĂM 2025

KỲ THI NGÀY 22-24 THÁNG 8 NĂM 2025

TT Số CC/CCCD Họ và tên thí sinh Năm sinh Giới tính Dân tộc Ghi chú

1 064307015354 Lê Phạm Tâm Anh 29/06/2007 Nữ Kinh
2 062307006786 Nguyễn Hoàng Quỳnh Anh 04/08/2007 Nữ Tày
3 038197008424 Phạm Thị Vân Anh 30/12/1997 Nữ Mường
4 062199001297 Trần Minh Anh 30/07/1999 Nữ Kinh
5 062307000206 Y Đông Anh 29/03/2007 Nữ Ba Na
6 062307005780 Y Lan Anh 11/12/2007 Nữ Ca Dong
7 062307002631 Tạ Thị Ngọc Ánh 26/06/2007 Nữ Kinh
8 062307002315 Y Bách 11/12/2007 Nữ Gia Rai Đã thi NK đợt 1 năm 2025
9 064194014977 Bănh 01/01/1994 Nữ Ba Na

10 062303001164 Y Li Bi 19/09/2003 Nữ Ba Na
11 062307004174 Y Bích 10/02/2007 Nữ Xơ Đăng Đã thi NK đợt 1 năm 2025
12 062307002167 Y Bích 27/08/2007 Nữ Giẻ Triêng Đã thi NK đợt 1 năm 2025
13 062307002006 Y Bích 10/09/2007 Nữ Xơ Đăng
14 062306001434 Y Ly Bim 30/01/2006 Nữ Ba na
15 062189003364 Y Biưng 15/06/1989 Nữ Ba Na
16 062306007308 Y Bles 14/04/2006 Nữ Ba Na Đã thi NK đợt 1 năm 2025
17 062305001640 Y Brưn 27/07/2005 Nữ Ba Na
18 062306007004 Y Bương 01/06/2006 Nữ Xơ Đăng Đã thi NK đợt 1 năm 2025
19 062307004159 Y Chách 03/05/2007 Nữ Xơ Đăng Đã thi NK đợt 1 năm 2025
20 038197012949 Ngô Thị Châm 09/08/1997 Nữ Kinh
21 062307002281 Y Hồng Chấn 31/10/2007 Nữ Triêng
22 062307003862 Nguyễn Thị Minh Châu 03/11/2007 Nữ Kinh Đã thi NK đợt 1 năm 2025
23 062300005762 Nay Phương Chi 01/12/2000 Nữ Rơ Ngao
24 062307000052 Y Chi 04/01/2007 Nữ Ba Na Đã thi NK đợt 1 năm 2025
25 062307007001 Y Linh Chi 24/10/2007 Nữ Ka Dong Đã thi NK đợt 1 năm 2025
26 062303000495 Đinh Thị Kim Cúc 08/07/2003 Nữ Mường
27 062195007189  Cúc 17/03/1995 Nữ Ba Na
28 062307002308 Y Diệp 03/07/2007 Nữ Sơ Rá Đã thi NK đợt 1 năm 2025
29 062307002559 Y Diệp 08/09/2007 Nữ Xơ Đăng
30 062307002341 Đinh Thị Y Diệu 30/09/2007 Nữ Mơ nâm
31 062198000909 Y Dít 18/08/1998 Nữ Xơ Đăng
32 062301002565 Đặng Thị Thùy Dung 26/07/2001 Nữ Kinh
33 038307014723 Lê Ánh Dương 26/11/2007 Nữ Kinh
34 062305004675 Y Dương 06/04/2005 Nữ Xơ Đăng
35 062307000170 Y Dương 13/02/2007 Nữ Xơ Đăng
36 062307004171 Ngô Y Mỹ Duyên 08/11/2007 Nữ Dẻ
37 062197005382 Xiêng Thị Duyên 10/09/1997 Nữ Giẻ Triêng
38 062301005384 Y Duyên 08/11/2001 Nữ Dơ Drá
39 062306005508 Y Duyên 01/05/2006 Nữ Dẻ
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40 062307003067 Y Đảo 20/06/2007 Nữ Sơ rá
41 062307004057 Y Đêu 03/08/2007 Nữ Dẻ-triêng
42 062301005373 Y Đim 12/02/2001 Nữ Xơ Đăng
43 062302003567 Y Đinh 01/04/2002 Nữ Xơ Đăng
44 062307005563 Y Đoàn 18/10/2007 Nữ Triêng Đã thi NK đợt 1 năm 2025
45 062195001310 Y Đường 06/04/1995 Nữ Ca Dong
46 062305000996 Y Hương Giang 09/08/2005 Nữ Sơ Rá Đã thi NK đợt 1 năm 2025
47 062307003642 Y Hương Giang 22/05/2007 Nữ Gia-Rai Đã thi NK đợt 1 năm 2025
48 062307003010 Y Thuỳ Giao 10/10/2007 Nữ Jơ-Lâng
49 062300004349 Huỳnh Thị Mỹ Hạ 14/04/2000 Nữ Kinh
50 062307003237 Lê Ngọc Hân 23/04/2007 Nữ Kinh
51 062307000403 Nguyễn Ngọc Bảo Hân 24/01/2007 Nữ Kinh
52 062307004293 Trần Ngọc Bảo Hân 02/12/2007 Nữ Kinh
53 064197004060 Phạm Thị Thúy Hằng 25/05/1997 Nữ Kinh
54 062194006456 Trần Thị Hằng 19/11/1994 Nữ Kinh
55 062194001411 Vũ Thị Hạnh 25/12/1994 Nữ Kinh
56 062198001543 Y Hanh 03/01/1998 Nữ Gia Rai
57 062303002454 Huỳnh Thị Mỹ Hạnh 04/04/2003 Nữ Kinh
58 062305005878 Lê Thị Ngọc Hạnh 15/09/2005 Nữ Kinh
59 062307005010 Trần Mỹ Hạnh 11/08/2007 Nữ Kinh
60 062305005434 Y Hảo 10/05/2005 Nữ Xơ Đăng
61 062306003481 Y Hảo 25/01/2006 Nữ Xơ Đăng Đã thi NK đợt 1 năm 2025
62 062307006506 Y Hảo 29/07/2007 Nữ Xơ Đăng Đã thi NK đợt 1 năm 2025
63 062307002723 Y Hậu 25/07/2007 Nữ Xơ đăng
64 062303000803 Y Hệ 15/09/2003 Nữ Dẻ Đã thi NK đợt 1 năm 2025
65 062307005432 Y Hiến 04/04/2007 Nữ Giẻ Triêng
66 062304007552 Hoàng Thị Mỹ Hiền 02/04/2004 Nữ Kinh
67 062304000301 Nguyễn Thu Hiền 03/09/2004 Nữ Kinh
68 062196001562 Trịnh Thị Thu Hiền 09/09/1996 Nữ Kinh
69 062304007145 Y Hinh 04/06/2004 Nữ Ba Na
70 062307002071 Phạm Thị Xuân Hoa 16/06/2007 Nữ Kinh
71 062196000312 Y Hoa 15/10/1996 Nữ Xơ Đăng
72 062307002288 Y Hoa 16/08/2007 Nữ Xơ Đăng
73 062300001361 Lê Thị Hòa 23/08/2000 Nữ Kinh
74 062301004401 Lê Thị Hòa 17/07/2001 Nữ Kinh
75 062307000896 Y Hoài 01/05/2007 Nữ Xơ Đăng Đã thi NK đợt 1 năm 2025
76 062307007261 Y Hoài 06/08/2007 Nữ Dẻ
77 062307005733 Y Thúy Hoài 22/11/2007 Nữ Xơ Đăng
78 062301003548 Y Hỡk 01/11/2001 Nữ Ba Na
79 062307004074 Đinh Y Hôn 07/12/2007 Nữ Hre
80 062307006004 Ngô Thị Ánh Hồng 02/02/2007 Nữ Kinh Đã thi NK đợt 1 năm 2025
81 062196000933 Rơ Châm Hồng 11/06/1996 Nữ Gia Rai
82 062198006025 Y Hồng 10/06/1998 Nữ Xơ Đăng Đã thi NK đợt 1 năm 2025
83 068307004713 Kơ Să K'Huệ 06/01/2007 Nữ Cil
84 062307006859 Nguyễn Thị Kim Huệ 24/09/2007 Nữ Kinh
85 062303001588 Y Huệ 10/03/2003 Nữ Mơ Nâm

TT Số CC/CCCD Họ và tên thí sinh Năm sinh Giới tính Dân tộc Ghi chú
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86 062306005835 Y Huệ 10/03/2006 Nữ Gia Rai Đã thi NK đợt 1 năm 2025
87 062307004786 Y Huệ 03/01/2007 Nữ Gia Rai
88 062307002156 Y Huệ 25/07/2007 Nữ Xơ Đăng
89 062307001939 Y Diệp Hương 10/09/2007 Nữ Xơ Đăng
90 062306007009 Đinh Thị Như Huy 03/01/2006 Nữ Ca dong
91 038307013875 Lường Thu Huyền 07/10/2007 Nữ Kinh
92 062195003620 Phạm Thị Khánh Huyền 04/11/1995 Nữ Kinh
93 038197025672 Trương Thị Huyền 26/08/1997 Nữ Thái
94 062307004854 Y Kể 10/02/2007 Nữ Xơ Đăng
95 051307000920 Hồ Thị Li Kha 29/09/2007 Nữ Co
96 062307005891 Y Khiên 13/07/2007 Nữ Xê đăng
97 062302000455 Y Khôn 27/08/2002 Nữ Xơ Đăng
98 062307007654 Y Khử 03/09/2007 Nữ Ha Lăng
99 062301002919 Y Khuê 26/05/2001 Nữ Triêng

100 062301006692 Y Khưk 09/11/2001 Nữ Gia Rai
101 062303001494 Y Kiêng 06/05/2003 Nữ Gia Rai
102 062307003267 Y Kiệt 21/11/2007 Nữ Giẻ Triêng Đã thi NK đợt 1 năm 2025
103 062305004968 Y Kiêu 20/01/2005 Nữ Xơ Đăng
104 062304005465 Y Kiều 27/07/2004 Nữ Triêng
105 062305001406 Y Ngọc Lan 30/11/2005 Nữ Xơ Đăng
106 062197004421 Y Lanh 07/10/1997 Nữ Gia Rai
107 062303002160 Y Liên 27/11/2003 Nữ Rơ Ngao
108 062302000903 Y Bích Liễu 22/10/2002 Nữ Xơ Đăng
109 062307003111 Cầm Hiền Linh 13/06/2007 Nữ Thái
110 052194000724 Lê Thị Thùy Linh 20/11/1994 Nữ Kinh Đã thi NK đợt 1 năm 2025
111 040306001795 Vũ Thị Ngọc Linh 21/10/2006 Nữ Kinh Đã thi NK đợt 1 năm 2025
112 062301004148 Y Linh 16/02/2001 Nữ Giẻ Triêng
113 062307002766 Y Linh 24/05/2007 Nữ Ca Dong
114 062198004933 Y Linh 12/06/1998 Nữ xơ đăng
115 062307008365 Y Linh 22/05/2007 Nữ Gié Triêng
116 062307001946 Y Loan 04/10/2007 Nữ Xơ Đăng
117 062301004893 Y Lui 23/04/2001 Nữ Ba Na
118 062192001329 Đỗ Thị Luyến 20/10/1992 Nữ Kinh
119 062306001423 Y Luyến 18/04/2006 Nữ Sơ Rá
120 062307006036 Y Luyến 02/03/2007 Nữ Triêng
121 062303001005 Lại Thị Thảo Ly 19/04/2003 Nữ Kinh
122 062307004389 Mai Thị Thảo Ly 26/11/2007 Nữ Kinh
123 062307007533 Y Ly 01/03/2007 Nữ Xơ Đăng
124 062306001448 Phạm Thị Thanh Lý 25/10/2006 Nữ Kinh Đã thi NK đợt 1 năm 2025
125 062307004462 Y Lý 08/05/2007 Nữ Gié Triêng
126 062307005811 Y Bình Mai 27/07/2007 Nữ Dẻ
127 062307006338 Y Hương Mạnh 23/03/2007 Nữ Giẻ Triêng Đã thi NK đợt 1 năm 2025
128 062306001047 Vũ Nguyệt Minh 02/11/2006 Nữ Kinh
129 062307005440 Y Mưa 01/06/2007 Nữ Rơ Ngao
130 052193002046 Bùi Thị Diễm My 24/05/1993 Nữ Kinh
131 052093002046 Bùi Thị Diễm My 24/05/1993 Nữ Kinh

TT Số CC/CCCD Họ và tên thí sinh Năm sinh Giới tính Dân tộc Ghi chú
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132 062306000668 Đinh Thị Cẩm My 13/09/2006 Nữ Hre
133 062199006834 Nguyễn Thị Thảo My 02/04/1999 Nữ Kinh
134 062305005601 Nguyễn Thị Trà My 18/03/2005 Nữ Kinh
135 062307000418 Trần Diệu Hiền My 13/02/2007 Nữ Kinh Đã thi NK đợt 1 năm 2025
136 062307008348 Tống Y Ly Na 10/04/2007 Nữ Giẻ-Triêng
137 062307003288 Y Hà La Na 30/08/2007 nữ Dơ Drá Đã thi NK đợt 1 năm 2025
138 062306000306 Y Ly Na 23/12/2006 Nữ Mơ Nâm Đã thi NK đợt 1 năm 2025
139 062307000525 Y Năng 09/03/2007 Nữ Rơ Ngao
140 062197006132 Y Nẵng 08/05/1997 Nữ Xơ Đăng
141 062195004694 Y Nga 01/07/1995 Nữ Xơ Đăng
142 051199003674 Lê Thị Kim Ngân 02/05/1999 Nữ Kinh
143 062307004072 Phạm Thùy Ngân 01/06/2007 Nữ Kinh
144 062307000393 Y Ngặt 17/01/2007 Nữ Gié-Triêng
145 062198003624 Y Nghệ 23/10/1998 Nữ Ba Na
146 062303000989 Y Nghĩa 30/03/2003 Nữ Xơ Đăng
147 062307002107 Y Nghiệp 29/05/2007 Nữ Xơ Đăng
148 062303005760 Bùi Thị Thu Ngọc 09/08/2003 Nữ Mường
149 062304001531 Đặng Thị Minh Ngọc 12/06/2004 Nữ Kinh
150 062199000193 Nguyễn Thị Thu Ngọc 13/03/1999 Nữ Kinh
151 062199000344 Y Hồng Ngọc 25/04/1999 Nữ Xơ Đăng
152 042300083130 Nguyễn Thị Nguyệt 21/04/2000 Nữ Kinh
153 062304005376 Y Nguyệt 11/01/2004 Nữ Xơ Đăng
154 062306008445 Y Nguyệt 11/11/2006 Nữ Xơ Đăng
155 062307004496 Y Nguyệt 12/06/2007 Nữ Ka Dong
156 062196000628 Y Nhan 05/01/1996 Nữ Ba Na
157 062306005459 Y Hồng Nhãn 16/01/2006 Nữ Hà Lăng
158 062302001140 Y Nhẫn 19/10/2002 Nữ Giẻ Triêng Đã thi NK đợt 1 năm 2025
159 062307000237 Y Nhấp 18/01/2007 Nữ Ca Dong Đã thi NK đợt 1 năm 2025
160 062305003547 Y Nhật 26/03/2005 Nữ Xơ Đăng
161 062307003559 Đỗ Thị Quỳnh Nhi 26/11/2007 Nữ Kinh
162 038307013960 Ngô Thị Yến Nhi 07/03/2007 Nữ Kinh
163 062307005083 Nguyễn Hồ Thúy Nhi 18/06/2007 Nữ Kinh Đã thi NK đợt 1 năm 2025
164 062307005285 Nguyễn Thúy Nhi 22/04/2007 Nữ Kinh
165 062197005434 Trịnh Thị Thúy Nhi 16/03/1997 Nữ Kinh
166 062197001897 Y Nhi 07/03/1997 Nữ Giẻ Triêng
167 062307000028 Y Nhiên 21/02/2007 Nữ Tơ Đrá
168 062196007835 Y Nhíp 03/02/1996 Nữ Xơ Đăng
169 062307007235 Lê Quỳnh Như 02/01/2007 Nữ Kinh
170 062307005108 Võ Thị Hoàng Như 27/09/2007 Nữ Kinh
171 062307005363 Y Như 28/02/2007 Nữ Dẻ
172 062307000341 Y Quỳnh Như 24/02/2007 Nữ Xơ đăng
173 062306005624 Y Tâm Như 29/04/2006 Nữ Giẻ Triêng Đã thi NK đợt 1 năm 2025
174 038197018459 Bùi Thị Nhung 11/07/1997 Nữ Kinh
175 062307000624 Nguyễn Thị Mỹ Nhung 25/04/2007 Nữ Kinh
176 062304003967 Y Mai Nhung 11/01/2004 Nữ Giẻ Triêng
177 062307002860 Y Nhụy 22/08/2007 Nữ Ca Dong

TT Số CC/CCCD Họ và tên thí sinh Năm sinh Giới tính Dân tộc Ghi chú
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178 062307000497 Y Niệm 02/03/2007 Nữ Sơ Rá
179 062307003108 Vũ Lê Hà Ny 01/04/2007 Nữ Kinh
180 062306001577 Y Na Ny 20/10/2006 Nữ Dẻ
181 062307006207 Y Trâm Ny 20/12/2007 Nữ Dẻ
182 062305004205 Y Phi 23/12/2005 Nữ Gié- triêng
183 062307002111 Y Phưn 30/10/2007 Nữ Ba Na
184 062305003468 Y Phước 25/04/2005 Nữ Xơ Đăng
185 062191005148 Bùi Thị Mỹ Phương 14/04/1991 Nữ Kinh
186 062303001563 Y Phượng 09/12/2003 Nữ Xơ Đăng
187 062307001843 Y Phut 10/06/2007 Nữ Xơ đăng
188 062302007783 Y Qua 09/04/2002 Nữ Xơ Đăng
189 062307000951 Y Quê 05/02/2007 Nữ Xơ Đăng
190 062307005167 Y Quế 12/03/2007 Nữ Ha Lăng
191 062302005349 Ý Quý 29/09/2002 Nữ Ca dong
192 051306011085 Nguyễn Thị Lệ Quyên 27/08/2006 Nữ Kinh
193 062307005071 Y Quyên 01/02/2007 Nữ Mơ Nâm
194 062307003855 Y Ngọc Quyên 31/05/2007 Nữ Dẻ
195 062301000670 Y Quỳnh 26/06/2001 Nữ Giẻ Triêng
196 062307005526 Y Quỳnh 15/04/2007 Nữ Dẻ
197 062302000548 Y Quýt 29/03/2002 Nữ Xơ Đăng
198 038304030101 Lê Thị Rinh 11/03/2004 Nữ Kinh
199 062307006924 Y Như Sa 21/12/2007 Nữ Giẻ Triêng
200 062307002684 Y Sắc 27/05/2007 Nữ Gia rai
201 062307005871 Y Sao 06/01/2007 Nữ Ha Lăng
202 062199000468 Y Sáu 01/09/1999 Nữ Hre
203 062307000172 Y Chi Su 03/03/2007 Nữ Xơ Đăng
204 062305001494 Y Sương 14/10/2005 Nữ Xơ đăng
205 062194007961 Đinh Thị Tám 12/08/1994 Nữ Mường
206 062307005827 Nguyễn Thị Thanh Tâm 22/08/2007 Nữ Kinh Đã thi NK đợt 1 năm 2025
207 062305001357 Y Tanh 14/08/2005 Nữ Dơ Drá
208 062306002148 Nguyễn Thị Thập 11/02/2006 Nữ Kinh
209 062306005400 Y Thuẩ 31/01/2006 Nữ Ha Lăng
210 062300007228 Y Thái 02/10/2000 Nữ Ca Dong Đã thi NK đợt 1 năm 2025
211 062196004320 Y Thắm 31/07/1996 Nữ Xơ Đăng
212 062307008313 Y Hồng Thắm 08/01/2007 Nữ Triêng Đã thi NK đợt 1 năm 2025
213 062194000569 Y Thản 10/06/1994 Nữ Giẻ Triêng
214 062307000270 Lê Thị Thu Thanh 09/02/2007 Nữ Kinh
215 038190007209 Nguyễn Thị Thanh 24/10/1990 Nữ Kinh
216 062307006950 Y Thanh 23/07/2007 Nữ Triêng
217 062307000789 Thao Phương Thảo 27/09/2007 Nữ Krong
218 062307007517 Xiêng Thị Phương Thảo 14/04/2007 Nữ Triêng Đã thi NK đợt 1 năm 2025
219 062306005884 Y Thẻo 01/04/2006 Nữ Xơ đăng
220 062301005884 Y Hương Thẻo 01/04/2006 Nữ Xơ Đăng
221 062306000930 Phạm Thị Mai Thi 30/05/2006 Nữ Kinh
222 062196000875 Y Thi 25/07/1996 Nữ Xơ Đăng
223 062307007375 Y Thị 24/06/2007 Nữ Xơ Đăng

TT Số CC/CCCD Họ và tên thí sinh Năm sinh Giới tính Dân tộc Ghi chú
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224 062303000296 Y Bảo Thiêm 25/04/2003 Nữ Giẻ Triêng
225 062307000223 Y Thiên 27/02/2007 Nữ Xơ Đăng
226 062307006717 Y Thiếp 10/05/2007 Nữ Xơ Đăng
227 062197005060 Y Thiệp 20/07/1997 Nữ Xơ Đăng
228 062198003305 Y Thoan 08/02/1998 Nữ Ha Lăng
229 062305004345 Y Thoáng 28/02/2005 Nữ Xơ đăng
230 037193011954 Đinh Thị Hương Thơm 01/11/1993 Nữ Kinh Đã thi NK đợt 1 năm 2025
231 062307006532 Y Thu 01/02/2007 Nữ Xơ Đăng Đã thi NK đợt 1 năm 2025
232 062305000682 Y Hoài Thu 19/03/2005 Nữ Xơ Đăng
233 062305006936 Bùi Nguyên Anh Thư 04/11/2005 Nữ Kinh
234 062307003427 Nguyễn Anh Thư 23/09/2007 Nữ Kinh
235 062307001851 Vũ Thị Thanh Thư 12/10/2007 Nữ Kinh
236 062300004422 Hà Thị Thuận 02/05/2000 Nữ Thái
237 062307000848 Nguyễn Thị Thanh Thuý 19/06/2007 Nữ kinh
238 06230600516; Y Thuỷ 22/08/2006 Nữ Ca Dong
239 062303006497 Nguyễn Thị Thúy 16/07/2003 Nữ Kinh Đã thi NK đợt 1 năm 2025
240 051307005438 Nguyễn Thị Mộng Thúy 07/07/2007 Nữ Kinh
241 062300006466 Hồ Thị Thùy 20/02/2000 Nữ Kinh
242 062306005163 Y Thủy 22/08/2006 Nữ Ca Dong
243 062307003653 Y Thy 15/10/2007 Nữ Gié - Triêng
244 062307000895 Y Tinh 09/10/2007 Nữ Xơ Đăng
245 064301005226 Nguyễn Thị Thanh Tình 22/01/2001 Nữ Kinh
246 062307004611 Y Tơm 26/09/2007 Nữ Rơ Ngao
247 062303002573 Y Trà 18/04/2003 Nữ Gia Rai
248 062304004891 Y Trà 25/09/2004 Nữ Xơ Đăng
249 062307002687 Y Hương Trà 30/06/2007 Nữ Giẻ Triêng
250 062307005865 Y Tram 27/06/2007 Nữ Xơ Đăng
251 062300000990 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 29/09/2000 Nữ Kinh
252 044307008964 Cao Thị Quỳnh Trang 17/04/2007 Nữ Kinh
253 062194001031 Nguyễn Đoan Trang 18/02/1994 Nữ Kinh
254 062305001241 Nguyễn Thái Thùy Trang 05/10/2005 Nữ Kinh
255 062307006693 Y Trang 15/10/2007 Nữ Giẻ triêng
256 062307002182 Y Ly Trang 24/12/2007 Nữ Rơ Ngao
257 062307000087 Y Quỳnh Trang 19/01/2007 Nữ Giẻ Triêng Đã thi NK đợt 1 năm 2025
258 062199002793 Y Tranh 27/06/1999 Nữ Gia Rai
259 062304000058 Y Tranh 01/11/2004 Nữ Ba Na
260 062307006306 Y Tranh 05/03/2007 Nữ Gia Rai Đã thi NK đợt 1 năm 2025
261 062305003932 Y Tranh 26/09/2005 Nữ Rơ Ngao Đã thi NK đợt 1 năm 2025
262 045303005859 Nguyễn Thị Phương Trinh 21/08/2003 Nữ Kinh
263 062306007757 Y Tri 21/08/2006 Nữ Gia Rai Đã thi NK đợt 1 năm 2025
264 062305005188 Y Tri 30/11/2005 Nữ Xơ Đăng
265 062307007168 Nguyễn Thị Trúc 17/09/2007 Nữ Kinh
266 062307002039 Y Trúc 09/11/2007 Nữ Sơ Rá
267 062307002322 Y Trúc 12/12/2007 Nữ Ca Dong
268 062306007347 Y Trúc 03/04/2006 Nữ Dẻ
269 062197000407 Y Trung 30/03/1997 Nữ Xơ Đăng
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270 062307005075 Trần Thị Kim Truyền 08/09/2007 Nữ Kinh Đã thi NK đợt 1 năm 2025
271 052191021769 Thái Thị Thanh Tú 12/02/1991 Nữ Kinh
272 062307004260 Y Ly Tú 28/06/2007 Nữ Giẻ Triêng
273 062307003836 Y Tuệ 02/12/2007 Nữ Triêng
274 01190050442 Nguyễn Thị Tuyến 25/10/1990 Nữ Kinh
275 062304001316 Y Tuyền 14/04/2004 Nữ Sơ rá Đã thi NK đợt 1 năm 2025
276 062194006497 Đỗ Thị Hải Tuyết 12/11/1994 Nữ Kinh
277 062198004177 Y Tuyết 23/05/1998 Nữ Xơ Đăng
278 062303005988 Y Tuyết 23/01/2003 Nữ Xơ Đăng
279 062301005780 Y Tuyết 18/12/2001 Nữ Triêng
280 062307001931 Y Mỹ Tuyết 13/03/2007 Nữ Ka Dong
281 051307013828 Hồ Thị Ức 16/06/2007 Nữ Xơ-đăng
282 062302005170 Y Um 01/06/2002 Nữ Rơ Ngao
283 062301005524 Nguyễn Dương Thu Uyên 08/09/2001 Nữ Kinh
284 062307002976 Nguyễn Thị Mai Uyên 12/05/2007 Nữ Kinh Đã thi NK đợt 1 năm 2025
285 062307002988 Y Diệp Uyên 21/06/2007 Nữ Gié Triêng
286 062307000944 Phạm Thị Mỹ Vân 01/11/2007 Nữ Kinh Đã thi NK đợt 1 năm 2025
287 064306002815 Rơ Châm Vân 07/12/2006 Nữ Jrai
288 062198003967 Y Vân 30/03/1998 Nữ Ha Lăng
289 062307000227 Y Thảo Vân 19/03/2007 Nữ Giẻ Triêng
290 062307003929 Y Vi 17/05/2007 Nữ Rơ măm
291 062307005362 Y Vi 30/07/2007 Nữ Dẻ Đã thi NK đợt 1 năm 2025
292 062307005262 Y Yến Vi 11/07/2007 Nữ Dơ Drá
293 062306006516 Y Thúy Viêng 30/01/2006 Nữ Xơ Đăng
294 051192001166 Trần Thị Việt 25/10/1992 Nữ Kinh
295 062307005407 Y Vương 29/07/2007 Nữ Xơ Đăng
296 062303001996 Nguyễn Xuân Hạ Vy 30/12/2003 Nữ Kinh Đã thi NK đợt 1 năm 2025
297 062304007547 Y Rô Xa 17/07/2004 Nữ Rơ Ngao
298 062307005810 Y Xay 04/08/2007 Nữ Ha - Lăng
299 062307006039 Y Xẩy 07/10/2007 Nữ Xơ Đăng
300 062305003807 Y Xơ 13/11/2005 Nữ Gia rai
301 062306007546 Nguyễn Thị Y Xuân 10/11/2006 Nữ Triêng
302 062304001764 Y Xuân 02/06/2004 Nữ Xơ Đăng
303 089193006193 Võ Thị Ngọc Xứng 05/09/1993 Nữ Kinh
304 062307005389 Đào Thị Như Ý 05/01/2007 Nữ Kinh Đã thi NK đợt 1 năm 2025
305 062307003335 Y Yến 08/07/2007 Nữ Giẻ Triêng Đã thi NK đợt 1 năm 2025
306 062198000698 Y Yến 27/12/1998 Nữ Gié triêng
307 062307005030 Y Bảo Yến 25/01/2007 Nữ Ba Na Đã thi NK đợt 1 năm 2025
308 062307006073 Y Yĩn 25/07/2007 Nữ Rơ Ngao
309 062307001814 Y Yuis 30/09/2007 Nữ Ba Na

Danh sách này có: 309 thí sinh.
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